
1 776404180298 Lai Phúc An 25/05/2010 0 Hoa 42 đường số 10 P4 Q8 4/1

2 776404162277 Đặng Lâm Quỳnh Anh 02/12/2010 1 Kinh 516/37 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

3 776404162329 Phạm Lê Quốc Anh 30/07/2010 0 Kinh 519 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

4 776404162279 Cao Thị Xuân Ánh 07/08/2010 1 Kinh 23/74E đường 16 P4 Q8 4/1

5 776404170260 Phan Hải Bình 24/09/2010 0 Kinh 718/10 Phạm Thế Hiển P4 Q8 (Tạm trú) 4/2

6 776404162283 Đoàn Nguyên Đức 21/01/2010 0 Kinh 648 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

7 776404162285 Phạm Minh Đức 17/12/2010 0 Kinh 905 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

8 776404162286 Lưu Nguyễn Hoàng Trúc Giang 22/10/2010 1 Kinh 31 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/1

9 776404162332 Phạm Đình Giang 04/10/2010 0 Kinh 115 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/2

10 776404162422 Huỳnh Phú Hải 26/12/2010 0 Kinh 315A C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

11 776404162333 Trương Trúc Hằng 04/02/2010 1 Kinh 35/45/52/7 Cao Lỗ P4 Q8 4/2

12 776404162334 Trần Gia Hân 09/09/2010 1 Kinh 18 đường số 27 P4 Q8 4/2

13 776404162289 Bùi Ngọc Huệ 20/12/2010 1 Kinh 769/2/27 Phạm Thế Hiền P4 Q8 4/1

14 776404162338 Lê Trịnh Gia Huy 26/07/2010 0 Kinh 23/39/26D đường số 16 P4 Q8 4/2

15 776404162340 Nguyễn Ngọc Gia Huy 22/11/2010 0 Kinh 724/24/5 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

16 776404162291 Nguyễn Quốc Huy 01/10/2010 0 Kinh 769/49/14 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

17 776404162342 Nguyễn Trần Gia Huy 03/04/2010 0 Kinh 19J đường số 23 P4 Q8 4/2

18 776404162293 Lê Quốc Kiệt 08/10/2010 0 Kinh 30 đường 14 P4 Q8 4/1

19 772401170213 Hạp Tiến Lâm 14/05/2010 0 Kinh 619/30 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

20 776404162294 Dương Phi Long 28/03/2010 0 Kinh 769/44 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

21 776404162349 Nguyễn Bảo Nam 27/06/2010 0 Kinh 1 lô 36 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

22 776404162297 Nguyễn Hoài Bảo Nam 27/04/2010 0 Kinh 769/392 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

23 776404162395 Bùi Ngọc Kim Ngân 23/05/2010 1 Kinh 58 đường số 16 P4 Q8 4/1

24 776404162350 Đặng Lê Kim Ngọc 11/02/2010 1 Kinh 141 - 143 Chánh Hưng P4 Q8 4/2

25 776404162300 Đặng Thảo Nguyên 10/04/2010 1 Kinh 57 đường 270 Cao Lỗ P4 Q8 4/1

26 15DA01160122 Ngô Lâm Thảo Nguyên 22/10/2010 1 Kinh 769/266 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

27 776404162301 Nguyễn Thanh Nhã 31/10/2010 0 Kinh 801/79 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

28 776404162304 Dương Ngọc Bảo Nhi 19/05/2010 1 Kinh 728/19 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

29 776404162306 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 22/09/2010 1 Kinh 769/44/42 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

30 776404162354 Trình Yến Nhi 17/11/2010 1 Kinh 20A lô 26 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

31 785412162067 Cái Minh Phát 03/04/2010 0 Kinh 2.16 Lô I C/c Đồng Diều P4 Q8 4/2

32 776404162359 Lê Nguyễn Hoàng Phi 07/06/2010 0 Kinh 12A lô 22 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

33 776404162511 Nguyễn Hồng Phúc 04/11/2010 1 Kinh 35/11/5 Cao Lỗ P4 Q8 4/1

34 776404162446 Mai Thanh Phương 21/08/2010 0 Kinh 140 Cao Lỗ P4 Q8 4/1

35 776404162361 Lê Nguyễn Bích Phượng 16/12/2010 1 Kinh 769/50C Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

36 776404180318 Phan Trần Diễm Quỳnh 17/10/2010 1 Kinh A1/13T1 ấp 1 Vĩnh Lộc B Bình Chánh 4/1

37 776402160071 Nguyễn Diệc Siêu 26/11/2010 0 Kinh 209/20/6 Chánh Hưng P4 Q8 4/1

38 776404162514 Vũ Nguyễn Tuấn Sơn 27/10/2010 0 Kinh 7 đường số 715 Tạ Quang Bửu P4 Q8 4/2

39 776404162374 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/03/2010 1 Kinh 158 đường số 10 P4 Q8 4/2

40 776404162324 Ngô Tấn Tường 11/06/2010 0 Kinh 126/12B đường 13 P4 Q8 4/1

41 776404162407 Phạm Thị Kim Thanh 04/04/2010 1 Kinh 58 đường số 16 P4 Q8 4/1

42 776404162367 Nguyễn Phước Hồng Thiện 20/07/2010 0 Kinh 19 Đông Hồ P4 Q8 4/2

43 776404162313 Phùng Quang Thuận 22/08/2010 0 Kinh 125/40/3 đường 13 P4 Q8 4/1

44 776404162369 Phạm Lê Minh Thư 18/11/2010 1 Kinh 512 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

45 776404162370 Tô Anh Thư 12/10/2010 1 Kinh 9/2 lô 32 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

46 776404162412 Lê Thị Bích Trâm 29/01/2010 1 Kinh 23/39/32/8 đường số 16 (nối dài) P4 Q8 4/2

47 776404162373 Lê Minh Trí 25/07/2008 0 Kinh 605 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

48 776404162317 Nguyễn Hữu Trí 27/02/2010 0 Kinh 3/13B Chánh Hưng P4 Q8 4/1

49 776404162326 Đỗ Lê Phương Vy 17/09/2010 1 Kinh 13 lô 36 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

50 776404162376 Lê Đặng Khánh Vy 05/12/2010 1 Kinh 141/83 đường số số 13 P4 Q8 4/2

51 776404162378 Nguyễn Trần Hải Yến 07/11/2010 1 Kinh 769/155B Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

Tổng kết danh sách này : 51 em (trong đó Nam: 27, Nữ: 24)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1 - PHÒNG: 11 (CS1) - CẢ NGÀY

Giáo viên: Dương Ngọc Hà

Stt Mã số Họ và tên Năm sinh Nữ
Dân

tộc 
Địa chỉ Lớp cũ

HIỆU TRƯỞNG



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

Dân 

tộc

1 776404162278 Võ Ngọc Minh Anh 30/09/2010 1 Kinh 653/5 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

2 776404190323 Hồ Vũ Gia Ân 06/07/2010 0 Kinh 11/6 Lô 29 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

3 776404162330 Lu Kim Bảo 29/07/2010 0 Hoa 5 lô 11 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

4 776404162280 Trần Anh Gia Bảo 22/03/2010 0 Kinh 688/8A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

5 776404162281 Nguyễn Hoàn Châu 26/06/2010 1 Kinh 681/1 Phạm Thế Hiển 4/1

6 776404162282 Nguyễn Thanh Duy 24/04/2010 0 Kinh 446/17 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

7 776404162331 Ngô Minh Đăng 13/11/2010 0 Kinh 209C C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

8 776404162284 Huỳnh Hữu Đức 14/03/2010 0 Hoa 1 lô 26 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

9 776404162287 Lê Phước Hải 11/12/2010 0 Kinh 580/6B Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

10 776404162495 Kiên Thị Châu Hằng 21/11/2010 1 Khơme Kế bên, 554/16A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

11 776404162288 Huỳnh Gia Hân 18/06/2010 1 Kinh 653/25 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

12 776404162335 Nguyễn Minh Hiếu 17/08/2010 0 Kinh 35/11/25 Cao Lỗ P4 Q8 4/2

13 776404162339 Nguyễn Lê Huy 20/02/2010 0 Kinh 11B lô 38 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

14 776404162341 Nguyễn Thái Gia Huy 01/12/2010 0 Kinh 28 đường số 8 P4 Q8 4/2

15 776404162343 Nguyễn Vũ Tiến Huy 02/01/2010 0 Kinh 35/35/10 Cao Lỗ P4 Q8 4/2

16 776404162292 Phạm Duy Khang 18/03/2010 0 Kinh 512 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

17 776404170259 Đào Duy Long 18/05/2010 0 Kinh 75 Huỳnh Thị Phụng P4 Q8 4/1

18 776404162474 Nguyễn Ngọc Minh Mẫn 30/12/2010 1 Kinh 769/28/60 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

19 776404162347 Lâm Huỳnh Văn Minh 13/04/2010 0 Kinh 11/21 lô 29 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

20 776404162348 Võ Nguyễn Tuyết Minh 14/10/2010 1 Kinh 12 đường số số 4 P4 Q8 4/2

21 776404162298 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 16/11/2010 1 Kinh 324C C/C Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

22 776404162351 Lý Bảo Ngọc 01/11/2010 1 Kinh 769/44/30A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

23 776404162302 Ngô Thanh Nhàn 08/10/2010 1 Kinh 126/12A đường 13 P4 Q8 4/1

24 776404162303 Nguyễn Tăng Nhân 31/01/2010 0 Kinh 23/15/10/4 đường số 16 P4 Q8 4/1

25 776404162305 Huỳnh Võ Ngọc Nhi 01/07/2010 1 Kinh 672/6 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

26 776404162353 Lê Thị Yến Nhi 04/04/2010 1 Kinh 769/44/38/65A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

27 776404190324 Nguyễn Minh Nhựt 02/02/2010 0 Kinh 9S Lô 26 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

28 776404162357 Lý Thành Phát 07/04/2010 0 Kinh 1C đường số 16 P4 Q8 4/2

29 776404162308 Cái Nguyễn Minh Phúc 10/09/2010 1 Kinh 53C/11 dường 16 P4 Q8 4/1

30 776404162309 Nguyễn Mai Hoàng Phúc 28/04/2010 0 Kinh 723 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

31 776404162444 Lê Ngọc Long Phụng 07/08/2010 1 Kinh 9A lô 36 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

32 776404162310 Nguyễn Mai Hoàng Phương 28/04/2010 1 Kinh 723 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

33 776404180300 Đặng Thanh Quang 06/07/2009 0 Kinh 35/45/16/18 Cao Lỗ P4 Q8 4/1

34 776404162363 Đặng Như Quỳnh 23/02/2010 1 Kinh 801/18 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

35 776404162311 Ngô Kim Sang Sang 01/02/2010 1 Kinh 78/14 Cao Lỗ P4 Q8 4/1

36 776404162365 Lý Đào Bảo Sơn 06/04/2010 0 Hoa 69 đường số 2 P5 Q8 4/2

37 776404162366 Nguyễn Tấn Tài 12/08/2010 0 Kinh 23/40 đường số 16 P4 Q8 4/2

38 776404162312 Trần Đức Tâm 27/06/2010 0 Kinh 769/28/52 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

39 776404162316 Huỳnh Mạnh Tiến 19/05/2010 0 Hoa 1 lô 26 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

40 776404162371 Phạm Văn Tiến 14/09/2010 0 Kinh 6B lô 11 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/2

41 774410160139 Đoàn Thị Cẩm Tú 19/03/2010 1 Kinh 9A/11B Chánh Hưng P4 Q8 4/2

42 776404162323 Ngô Thanh Tuyền 13/10/2010 1 Kinh 124/4/9 đường 13 P4 Q8 4/1

43 776404162368 Lê Trần Hồng Như Thủy 25/05/2010 1 Kinh 13/21 Chánh Hưng P4 Q8 4/2

44 1702888877 Tạ Anh Thư 20/12/2010 1 Kinh 263/6A Liên tỉnh 5 P5 Q8 4/2

45 776404162318 Nguyễn Minh Trí 17/06/2010 0 Kinh 215 đường 8 P4 Q8 4/1

46 776404162319 Đỗ Minh Triết 27/09/2010 0 Kinh 769C Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

47 776404162320 Lê Nguyễn Minh Triết 08/02/2010 0 Kinh 653/1B Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

48 776404162375 Bùi Thục Quỳnh Vy 11/10/2010 1 Kinh 61 đường số số 19 P4 Q8 4/2

49 776404162327 Nguyễn Thị Lan Vy 30/09/2010 1 Kinh 769/28 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/1

50 776404162377 Cao Triệu Thanh Xuân 17/11/2010 1 Kinh 20 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/2

Tổng kết danh sách này : 50 em (trong đó Nam: 27, Nữ: 23)

Lớp cũ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2 - PHÒNG: 12 (CS1) - CẢ NGÀY

Giáo viên: Trần Thị Ngọc Diệp

Stt Mã số Họ và tên Năm sinh Nữ Địa chỉ

HIỆU TRƯỞNG



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

1 776404162419 Huỳnh Thúy Anh 28/08/2010 1 Kinh 35/11/9A Cao Lỗ P4 Q8 4/4

2 776404162458 Nguyễn Trần Duy Anh 05/02/2010 0 Kinh 221C C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

3 776404162493 Lê Thụy Hồng Ân 03/06/2010 1 Kinh 23/2/26 Đường số 16(nối dài) P4 Q8 4/3

4 776404162421 Trần Thị Kim Chi 20/08/2010 1 Kinh 769/2/267A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

5 776404162379 Quách Thành Danh 23/06/2010 0 Kinh 12 lô 35 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

6 776404162384 Ngô Gia Hào 14/05/2010 0 Kinh 9 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/5

7 776404162466 Nguyễn Thị Gia Hân 30/10/2010 1 Kinh 769/44/32/18 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

8 776404162385 Trần Bảo Hân 13/05/2010 1 Kinh 769/370 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

9 776404162336 Thái Trang Lê Hoàng 08/06/2010 0 Kinh 769/44/61/4 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

10 776404162496 Nguyễn Thị Cẩm Hua 25/08/2009 1 Kinh 769/44/32/21D Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

11 776404162424 Châu Hoàng Nhất Huy 22/08/2010 0 Kinh 716/40 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

12 776404162500 Wong Nhơn Kiệt 21/09/2009 0 Kinh 16 lô 24 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

13 776404162427 Đỗ Vũ Quốc Khang 28/10/2010 0 Kinh 769/41 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

14 776404162388 Lê Minh Khang 06/01/2010 0 Kinh 206B C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

15 776404162389 Phạm Trần Đăng Khoa 07/10/2010 0 Kinh 34 - 36 đường số 4 P4 Q8 4/5

16 776404162430 Trần Lê Ngọc Lam 31/01/2010 1 Kinh 8 đường số 16 P4 Q8 4/4

17 776404162501 Nguyễn Thiên Long 09/06/2010 0 Kinh 35/45/12 Cao Lỗ P4 Q8 4/4

18 776404162435 Trần Kiến Minh 24/06/2010 0 Kinh 769/28/41 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

19 776404162393 Nguyễn Ái My 23/03/2010 1 Kinh 618/6A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

20 776404162503 Nguyễn Cao Tuyết Ngân 23/05/2010 1 Kinh 35/23/8 Cao Lỗ P4 Q8 4/3

21 776404162438 Đào Ngô Phương Nghi 13/11/2010 1 Kinh 3 đường số 29 P4 Q8 4/4

22 776404162504 Nguyễn Trần Hoàng Nhân 21/12/2009 0 Kinh 632 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

23 776404162505 Dương Thành Tuyết Nhi 05/04/2010 1 Hoa 554/1 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

24 776404162477 Nguyễn Ngọc Nhi 18/03/2009 1 Kinh 23/1 đường 16 (nối dài) P4 Q8 4/3

25 776404162508 Ong Thị Thùy Oanh 05/09/2009 1 Kinh 35/45/16/22 Cao Lỗ P4 Q8 4/4

26 776404162402 Nguyễn Duy Phước 02/03/2010 0 Kinh 310B C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

27 776404162403 Lâm Mai Phương 06/08/2010 1 Kinh 1 lô 21 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

28 776404162479 Nguyễn Ngọc Diễm Phương 19/01/2010 1 Kinh 35/11/11/3 Cao Lỗ P4 Q8 4/3

29 776404162512 Huỳnh Văn Quý 02/11/2010 0 Kinh 1 lô 10 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

30 776404162515 Trần Thanh Tài 26/08/2010 0 Kinh 769/28/35 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

31 776404162406 Thiều Hoàng Tân 02/06/2010 0 Kinh 35/99/10 Cao Lỗ P4 Q8 4/5

32 776404162415 Trần Thanh Tuấn 12/06/2009 0 Kinh 769/44/38/18 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

33 776404162522 Nguyễn Ngọc Kim Tuyền 09/10/2010 1 Kinh 550 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

34 776404162667 Hoàng Anh Thư 26/02/2007 1 Kinh 446/32 Phạm Thế Hiển 4/3

35 776404162452 Phan Thị Thanh Thư 02/04/2010 1 Kinh 801/30 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

36 776404162410 Nguyễn Hoài Thương 05/07/2010 1 Kinh 552/3/9A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

37 776404162413 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/01/2010 1 Kinh 550 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

38 776404162520 Nguyễn Ngọc Bích Trân 03/04/2010 1 Kinh 618/6 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

39 776404162487 Nguyễn Minh Triết 27/09/2010 0 Kinh 769/44/37/1D Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

40 776404162524 Trần Ngọc Tường Vy 10/04/2010 1 Kinh 769/326 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

41 776404162525 Trần Phương Vy 08/02/2010 1 Kinh 769/44/56 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

42 776404162417 Nguyễn Ngọc Thúy Vỹ 24/11/2010 1 Kinh 20/1 đường số số 16 P4 Q8 4/5

Tổng kết danh sách này : 42 em (trong đó Nam: 18, Nữ: 24)

Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3 - PHÒNG: 15 (CS2) - MỘT BUỔI (BUỔI SÁNG)

Giáo viên: Võ Thành Tiến

Dân tộc Địa chỉ Lớp cũStt Mã số Họ và tên Năm sinh

HIỆU TRƯỞNG



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

1 776404170261 Phạm Quỳnh Anh 20/04/2010 1 Kinh 35/87/12/1 Cao Lỗ P4 Q8 (Tạm trú) 4/4

2 776404162459 Lại Ngọc Băng Băng 03/01/2010 1 Kinh 35/45/14 Cao Lỗ P4 Q8 4/3

3 776404162380 Lê Ngọc Diễm 26/05/2010 1 Kinh 14 lô 37 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

4 776404162382 Nguyễn Tấn Đạt 01/12/2010 0 Kinh 653/9A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

5 776404162460 Nguyễn Minh Đăng 17/08/2009 0 Kinh 724/3/1 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

6 776404162463 Nguyễn Ngân Hằng 31/08/2010 1 Kinh 122/32 Cao Lỗ P4 Q8 4/3

7 776404162386 Nguyễn Nhựt Huy 26/07/2010 0 Kinh 769/55 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

8 776404162425 Trần Bảo Huy 23/07/2010 0 Kinh 73 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/4

9 776404162426 Tô Thanh Huyền 11/09/2010 1 Kinh 34 đường số 19 P4 Q8 4/4

10 776404162391 Lê Lương Hoàng Kim 15/02/2010 1 Kinh 1 lô 34 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

11 776404162649 Ngô Minh Khang 06/07/2009 0 Kinh 769/28/11/2 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

12 776404162498 Nguyễn Gia Khang 19/10/2010 0 Kinh 18 lô 37 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

13 776404162499 Lưu Đăng Khoa 03/11/2010 0 Kinh 554/3 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

14 776404162344 Trần Nguyễn Đăng Khoa 27/08/2010 0 Kinh 769/40 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

15 776404162432 Lê Minh Luân 07/02/2010 0 Kinh 728/12 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

16 776404162475 Phạm Ngọc Ánh Minh 04/12/2010 1 Kinh 702/1 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

17 776404162394 Đỗ Hải Nam 10/05/2010 0 Kinh 769/158A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

18 776404162436 Giáp Lê Ngọc Ngân 18/01/2010 1 Kinh 769/50 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

19 776404162397 Nguyễn Kim Ngân 14/11/2010 1 Kinh 129C C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

20 776404162476 Trần Đông Nghi 28/01/2010 1 Kinh 141/77/42/6 đường số 13 P4 Q8 4/3

21 776404162440 Phạm Khánh Ngọc 22/02/2010 1 Kinh 23/16/10/3 đường 16 (nối dài) P4 Q8 4/4

22 08DA0414014 Lê Thành Nhân 09/08/2008 0 Kinh 726/16/1 Phạm Thế Hiển 4/4

23 776404162307 Tống Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 29/12/2010 1 Kinh 23/39/23 đường 16 P4 Q8 4/3

24 776404162442 Trần Thị Quỳnh Nhi 13/07/2009 1 Kinh 436/32 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

25 776404162509 Nguyễn Tấn Phát 24/08/2010 0 Kinh 10N lô 22 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

26 776404162362 Dương Bá Quang 03/07/2010 0 Kinh 769/370A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

27 776404162513 Nguyễn Lê Minh Sang 17/02/2010 1 Kinh 51 đường số 16 P4 Q8 4/3

28 776404162481 Huỳnh Dương Minh Sĩ 14/01/2010 0 Kinh 135 đường số 8 P4 Q8 4/3

29 776404162523 Dư Ngọc Cẩm Tuyết 02/07/2010 1 Hoa 769/157A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

30 776404162416 Nguyễn Gia Tường 06/05/2010 0 Kinh 35/11/9A Cao Lỗ P4 Q8 4/5

31 776404162408 Ngô Nguyễn Toàn Thắng 04/03/2010 0 Kinh 726C Phạm thế Hiển P4 Q8 4/5

32 776404162449 Nguyễn Lê Kim Thơ 27/12/2010 1 Kinh 769/19/14 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

33 776404162450 Hồ Quốc Thuận 17/10/2010 0 Kinh 13 lô 15 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

34 776404162517 Mai Anh Thư 11/04/2010 1 Kinh 580/8 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

35 776408160032 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02/01/2010 1 Kinh 769/46 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

36 776404162315 Đặng Ngọc Anh Thy 15/06/2010 1 Kinh 668A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

37 776404162519 Nguyễn Minh Thy 24/12/2010 1 Kinh 10N lô 22 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

38 776404162455 Phạm Thị Ngọc Trân 06/03/2010 1 Kinh 769/44/37/14 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

39 776404162414 Huỳnh Thanh Trúc 10/07/2010 1 Kinh 31 lô 11 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

40 776404162490 Tô Gia Vĩnh 26/04/2010 0 Kinh 24 - 26 Đông Hồ P4 Q8 4/3

41 776404162526 Nguyễn Tâm Thanh Xuân 23/02/2010 1 Kinh 446/8 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

42 776404170264 Nguyễn Thị Như Ý 23/12/2010 1 Kinh 728/8 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

Tổng kết danh sách này : 42 em (trong đó Nam: 18, Nữ: 24)

Dân 

tộc
Địa chỉ Lớp cũ

HIỆU TRƯỞNG

NữStt Mã số Họ và tên Năm sinh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/4 - PHÒNG: 14 (CS2) - MỘT BUỔI (BUỔI SÁNG)

Giáo viên: Võ Minh Ý



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM CỎ ĐÔNG

1 776404180299 Huỳnh Lan Anh 21/01/2009 1 Kinh 8 Lô 20 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

2 Phạm Phúc An 25/11/2020 1 Kinh 769/35/25/5 Phạm Thế Hiển P4 Q8 C/Đến

3 776404170282 Vũ Thanh Châu Báu 05/04/2010 0 Kinh 10/21B Chánh Hưng P4 Q8 4/4

4 776404162420 Trương Thị Ngọc Châu 07/03/2010 1 Kinh 35/35/6A Cao Lỗ P4 Q8 4/4

5 776404190323 Hồ Ngọc Phương Du 10/04/2010 1 Kinh 624 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

6 776404162381 Nguyễn Tuấn Dũng 27/08/2010 0 Kinh 1126 Phạm Thế Hiển P5 Q8 4/5

7 776404162461 Bùi Ngọc Giàu 12/11/2010 1 Kinh 9S lô 26 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

8 776404162462 Nguyễn Anh Hào 02/06/2009 0 Kinh 20A/7 lô 28 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

9 776404162464 Trần Ka Diệu Hằng 22/09/2010 1 Kinh 35/63 Cao Lỗ P4 Q8 4/3

10 776404162467 Trần Văn Quang Huy 06/03/2010 0 Kinh 71 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/4

11 776404162387 Huỳnh Thanh Khang 10/10/2010 0 Kinh 20A/7 lô 28 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

12 08DA04150215 Phạm Tuấn Khang 18/10/2009 0 Kinh 1 bis lô 20 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

13 776404162429 Huỳnh Thị Mỹ Khanh 04/05/2010 1 Kinh 769/28/13/5 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

14 776404162390 Nguyễn Đăng Khôi 12/02/2010 0 Kinh 436/7 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

15 776404162469 Phạm Phúc Minh Khôi 08/06/2010 0 Kinh 769/1/163A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

16 776404162431 Nguyễn Lê Liêm 26/05/2010 0 Kinh 35/75/17 Cao Lỗ P4 Q8 4/4

17 776404162433 Trần Lý Anh Quốc Mạnh 13/07/2010 0 Kinh 769/44/68 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

18 776404162392 Hà Thị Kiều My 26/04/2010 1 Kinh 35/11/4/2/1 Cao Lỗ P4 Q8 4/5

19 776404162502 Huỳnh Phương Ngân 19/09/2010 1 Kinh 16 lô 14 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

20 776404162437 Nguyễn Ngọc Ngân 01/07/2010 1 Kinh 35/11/4A/2 Cao Lỗ P4 Q8 4/4

21 776404162441 Võ Hồng Ngọc 04/01/2010 1 Kinh 20A đường số 16 P4 Q8 4/4

22 776404162399 Lê Thiện Nhân 08/12/2009 0 Kinh 681/1 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

23 776404162506 Hà Phương Nhi 13/11/2010 1 Thái 582 - 584 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

24 776404162443 Huỳnh Trần Ngọc Như 26/09/2010 1 Kinh 769/269 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

25 776404162400 Trần Hà Ngọc Như 13/08/2010 1 Kinh 769/74 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

26 776404162478 Trần Thị Hồng Như 15/07/2010 1 Kinh 769/44/29D/2 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

27 776404162510 Cao Thiên Phúc 12/08/2010 0 Kinh 23 lô 31 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

28 776404162404 Nguyễn Minh Quấy 11/02/2010 0 Kinh 8B lô 31 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

29 776404162405 Trần Hà Ngọc Quỳnh 13/08/2010 1 Kinh 769/74 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

30 776404162447 Trần Thanh Thái Sang 17/11/2010 0 Kinh 112 Đào Cam Mộc P4 Q8 4/4

31 776404162484 Trần Nguyễn Thủy Tiên 21/03/2010 1 Kinh 5 lô 25 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

32 776404162411 Lý Thanh Tiền 10/12/2010 1 Kinh 35/11/4/10/1 Cao Lỗ P4 Q8 4/5

33 776404162482 Nguyễn Ngọc Thảo 14/05/2010 1 Kinh 35/11/4/17E Cao Lỗ P4 Q8 4/3

34 776404162409 Phạm Thành Thiện 03/02/2010 0 Kinh 769/53 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

35 776404162518 Nguyễn Ngọc Anh Thư 02/05/2010 1 Kinh 3/2 Cao Lỗ P4 Q8 4/4

36 776404162453 Phạm Trương Quỳnh Trang 27/12/2010 1 Kinh 4 đường số 21 P4 Q8 4/4

37 776404162454 Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm 16/08/2010 1 Kinh 6 lô 24 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

38 776404162486 Nguyễn Minh Trí 24/06/2010 0 Kinh 201C C/c Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/3

39 776404162489 Lê Nguyễn Nhã Uyên 06/09/2010 1 Kinh 54 đường số 10 P4 Q8 4/3

40 776402160196 Trần Anh Yến Vi 18/04/2010 1 Kinh 01  Bùi Điền P4 Q8 4/5

41 776404162457 SẮC KY SA PHI Y 30/09/2010 0 Chăm 732/24/3 Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/4

42 776404162418 Huỳnh Hồng Yến 30/06/2010 1 Kinh 143 lô A Phạm Thế Hiển P4 Q8 4/5

Tổng kết danh sách này : 42 em (trong đó Nam: 17, Nữ: 25)

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Stt Mã số Họ và tên Lớp cũ

HIỆU TRƯỞNG

Năm sinh Nữ Dân tộc Địa chỉ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/5 - PHÒNG: 13 (CS2) - MỘT BUỔI (BUỔI SÁNG)


